LỊCH THI HỌC PHẦN MÔN CHUNG VÀ MÔN RIÊNG K36 KỲ II CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
(Kèm theo Thông báo số  154/TB-CĐSP-KT&KĐCL. Ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng)
	Thời gian
	Học phần
	Lớp
	Phòng thi 
	Cán bộ coi thi
	CB giám sát

	Thứ 2

Ngày 08/6/2015
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2


	Toàn Khóa
	Phòng:  32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48 nhà A5
	Khoa TN:           5
Khoa XH:           4
Khoa NN:           3

Khoa THMN:     7
Khoa CBQLGD: 2

Tổ TLGD:           3
	Khoa TN:        1

	Thứ 4

Ngày 10/6/2015
	 Tiếng Anh 1 


	Toàn Khóa

	Phòng:  32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48 nhà A5

	Khoa TN:           5
Khoa XH:           4
Khoa NN:           3

Khoa THMN:     7
Khoa CBQLGD: 2

Tổ TLGD:           3
	Khoa XH :       1


	Thứ 6

Ngày 12/6/2015
	- Giáo dục học đại cương

- Những vấn đề chung của GDH
	Toàn Khóa
	Phòng:  32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48 nhà A5
	Khoa TN:           5
Khoa XH:           4
Khoa NN:           3

Khoa THMN:     7
Khoa CBQLGD: 2

Tổ TLGD:           3
	Khoa NN:     1

	Thứ 2

Ngày 15/6/2015
	- Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

- Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em 
	Toàn Khóa
Mầm non
	Phòng:  32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 22, 23 nhà A5
	Khoa TN:           9

Khoa XH:           7
Khoa NN:           4
Khoa THMN:     4
Khoa CBQLGD: 2
Tổ TLGD:           2

	Khoa THMN:  1



	Thứ 4

Ngày 17/6/2015
	- Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh 

- Tổ chức hoạt động tạo hình

	Toàn Khóa
Mầm non
	Phòng:  32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 22, 23 nhà A5
	Khoa TN:           9
Khoa XH:           7
Khoa NN:            3

Khoa THMN:     4
Khoa CBQLGD: 2
Tổ TLGD:           3
	Khoa TN:        1



	Thứ 6

Ngày 19/6/2015
	- Động vật học có xương sống
- Tâm lý học TDTT
- Tiếng Việt thực hành
- Vệ sinh- Dinh dưỡng
- Kỹ năng viết 2
- Ngữ âm - Từ vựng
- Tiếng Việt thực hành
- Nghệ thuật học đại cương
	Sinh – Kỹ

GDTC

Tiểu học
Mầm non
Tiếng Anh
Văn – Sử
Âm nhạc
Mỹ thuật
	P 36 A5

P 37 A5

P 22,23,32,33, 35 

P 42, 43 A5
P 45, 46 A 5

P 47, 48 A5
P 44 A5
	Khoa TN:            2
Khoa TN:            2
Khoa THMN:     10
Khoa TNMN:      4
Khoa NN:            4
Khoa XH:            4
Khoa XH:            2
	Khoa TN:         1

Khoa XH:        1

Khoa THMN:  1

Khoa NN:        1         

	Thứ 2 
22/6/2015
	- Nhiệt học và vật lý phần tử

- Sinh lí học thực vật và Nông nghiệp
- Sinh lý học TDTT
- Các tập hợp số
-Văn học

- Kỹ năng nghe 2
- Văn học Việt Nam trung đại
- Nhập môn Tin học
	Toán - Lý

Sinh – Kỹ

GDTC
Tiểu học

Mầm non

Tiếng Anh
Văn- Sử
Âm nhạc
	P 36 A5

P 37A5

P 38 A5

P 22,23,32,33, 35 

P 42, 43 A5

P 45, 46 A 5
P 47, 48 A5
Phòng Máy
	Khoa TN:             2
Khoa TN:             2
Khoa TN:             2
Khoa THMN:     10
Khoa NN:             4
Khoa XH:             4
Khoa XH:             4
	Khoa TN:         1

Khoa XH:        1

Khoa THMN:  1

Khoa NN:      1

	Thứ 4

 24/6/2015
	- Điện học
- Nhảy xa
- Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học
- Kỹ năng đọc 2
- Lịch sử thế giới cổ - trung đại
- Lý thuyết Âm nhạc 2
	Toán - Lý

GDTC
Tiểu học
Tiếng Anh
Văn- Sử
Âm nhạc
	P 36 A5

Sân TDTT
P 22,23,32,33, 35 
P 42, 43A5

P 45, 46A5

P 44 A5
	Khoa TN:             2
Khoa TN:             2

Khoa THMN:     10
Khoa NN:            4
Khoa XH:            2
Khoa XH:             2
	Khoa TN:         1

Khoa XH:        1

Khoa THMN:  1

Khoa TNN:      1

	Thứ 6
26/6/2015
	- Hình học giải tích
- Phân loại học TV
- Cơ sở TN - XH và GD môi trường
- Kỹ năng nói 2
- Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại
	Toán - Lý

Sinh – Kỹ
Tiểu học
Tiếng Anh
Văn- Sử
	P 36 A5
P 37A5
P 22,23,32,33, 35 

P 42, 43  A5

P 45, 46 A5


	Khoa TN:             2

Khoa TN:              2
Khoa THMN:     10
Khoa NN:             4

Khoa XH:             4 
 
	Khoa TN:         1

Khoa XH:        1

Khoa THMN:  1

Khoa TNN:      1


                     
     KT.  HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký


Trần Duy Hưng
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